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Bài 1: Chỉ ra sự vật được so sánh, đặc điểm so sánh, từ so sánh và sự vật dùng để 

so sánh trong những câu sau. Cho biết chúng thuộc kiểu so sánh nào. 

a. Anh em như thể chân tay... 

b. Tiếng suối trong như tiếng hát xa... 

c. Quê hương là chùm khế ngọt 

d. Me non cong vút lưỡi liềm 

e. Lá xanh như dải lụa mềm lửng lơ. 

f. Con đi trăm núi ngàn khe 

Chưa bằng khó nhọc đời bầm sáu mươi 

g.   Cổ tay em trắng như ngà 

Con mắt em liếc như là dao cau 

      Miệng cười như thể hoa ngâu 

Cái khăn đội đầu như thể hoa sen 

h.  Trường Sơn : chí lớn ông cha                 

     Cửu Long : lòng mẹ bao la sóng trào 

i.  Quả dừa : đàn lợn con nằm trên cao 

Vế A  

 

Đặc điểm, phương 

diện SS  

Từ SS  Vế B 

 

a.     

b.     

c.     

d.     

e.     

f.     

g.     

h.     

i.     
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Bài 2: Tìm hình ảnh so sánh trong bài ca dao sau và nêu cái hay của việc sử dụng 

biện pháp tu từ so sánh đó. 

Công cha như núi ngất trời 

Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông. 

Núi cao biển rộng mênh mông 

Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi 

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

Bài 3: Đọc đoạn thơ sau: 

Lịch đếm từng ngày các con lớn lên 

Bố mẹ già đi, ông bà già nữa 

Năm tháng bay như cánh chim qua cửa 

Vội vàng lên con, đừng để muộn điều gì. 

Nguyễn Hoàng Sơn 

a. Hai sự vật nào được so sánh với nhau? Từ so sánh là từ nào? Tìm điểm 

giống nhau của hai sự vật đó. 

..................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

b. Chỉ ra ý nghĩa của hình ảnh so sánh trong đoạn thơ trên. 

..................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 
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Bài 4. Chọn từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh hình ảnh so sánh 

về cây bàng – trong từng câu sau: 

a/ Mùa xuân, lá bàng mới nảy trông như .................................................................... 

b/ Những chiếc lá bàng mùa đông trông như.............................................................. 

c/ Cành bàng trụi lá trông giống.................................................................................. 

d/ Tán bàng xoè ra giống............................................................................................ 

Bài 5: Đọc đoạn thơ sau và cho biết tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ gì? Nêu tác 

dụng của biện pháp tu từ đó. 

Mẹ bảo trăng như lưỡi liềm 

Ông rằng: Trăng tựa con thuyền cong mui 

Bà nhìn: như hạt cau phơi 

Cháu cười: quả chuối vàng tươi trong vườn 

Bố nhớ khi vượt Trường Sơn 

Trăng như cánh võnh chập chờn trong mây 

Lê Hồng Thiện 

..................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................  


